
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN DŨNG THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN DŨNG

2. ĐĐịa chỉ: 48 Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

3. Thời gian làm việc hẳng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07h00 đến 18h00 (Từ thứ 2 đến Chủ nhật)

4. Danh sách đăng ký người hành nghể khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

1.
Nguyễn Quang
Phương

Số giấy phép
hành nghề/số

chứng chỉ

hành nghề

000941

/DL-CCHN

Phạm vi hành nghề

Khám bệnh, chữa bệnh Nội

khoa

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa

bệnh

Từ Thứ 2 - Chủ nhật
7h00-18h00

Vị trí chuyên môn

Giám đốc-Người chịu

trách nhiệm chuyên môn

kỹ thuật của phòng khám-

Bác sĩ Khám chữa bệnh

CK Nội

Thời gian đăng ký

hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh
khác (nếu có)

Không

Ghi chú

2. Võ Đức Chiêu 000875

/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

Thực hiện thủ thuật nội soi tiêu

hóa

(Theo Quyết định số

37/2026/QĐ-CTY ngày

|04/06/2026 của Công ty TNHH
PKĐK Nguyễn Dũng)

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Phó Giám đốc-Trưởng|
khoa Liên chuyên khoa-

Bác sĩ Khám chữa bệnh

CK Nội - Bác sĩ thủ thuật

nội soi tiêu hóa

Không



001497

/DL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội

khoa

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh CK Nội

Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh CK Nội

3. Nguyễn Văn Bá
001050

/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Trưởng khoa Lâm sàng-
Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh CK Nội

Không

4. Lê Nguyên Cương
000243

/ĐL-CCHN
Không

5. Nguyễn Chí Quyết Không

6. Trần Ngọc Dũng
0003972

/GL-CCHN
Không

7. Lê Đức Chinh
002513

/ĐL-CCHN
Không

8. Nguyễn Hữu Thành
010812

/ĐL-CCHN

9. Trịnh Ngọc Tuấn
009642

/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội
khoa

| Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Ngoại

| Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Ngoại

Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ

của Y sĩ.

|Thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của Y sĩ.

10. Phạm Ngọc Phương
001341

/ĐL-CCHN

11. Phan Đình Niệm
009642

/ĐL-CCHN

12. Vũ Thị Hương
0006502

/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ

khoa

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Thứ 7, Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh CK Nội

Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh CK Ngoại

Bác sĩ Khám chữa bệnh

CK Ngoại

Bác sĩ - Thực hiên nhiệm

vụ khám, chữa bệnh

Ngoại khoa

Y sĩ

Y sĩ - Thực hiện nhiệm vụ

kỹ thuật viên bó bột.

Bác sĩ Khám chữa bệnh

Sản phụ khoa

Không

Từ thứ 2– thứ 6

Sáng: 06h30-11h30,
Chiều: 13h30-16h30

tại TTYT Krông Pắc

Báo giảm

từ ngày
05/06/2026

Không

Không

Không



Đặng Tuyết Vũ13.
Khánh

14. Hoàng Thị Dung

15. Huỳnh Văn Tạo

16. Huỳnh Lâm Tú

000300

/ĐL-CCHN

000224/

ĐL-CCHN

002489

/ĐL-CCHN

000557

/ĐL-CCHN

17. Phùng Minh Lương

000160

/ĐL-CCHN

18. Lê Hữu Hy

19. Hoàng Nam Dương

000036

/ĐL-CCHN

001277

/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Phụ Sån

Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Nhi

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Mắt

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Răng Hàm Mặt

Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00

Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh Sản phụ khoa

Bác sĩ CK1 Khám chữa

bệnh CK Nhi

Bác sĩ Khám chữa bệnh
CK Mắt

Bác sĩ Khám chữa bệnh

CK Răng Hàm Mặt

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Tai Mũi Họng

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00

PGS.TS.BS Khám chữa

bệnh CK Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Da liễu

Khám bệnh, chữa bệnh Y học

cổ truyền

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

Sáng: 7h00-11h30;

Chiều: 13h30-17h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ Khám chữa bệnh

CK Da liễu

Bác sĩ Khám bệnh, chữa

bệnh Y học cổ truyền

Từ thứ 2- thứ 7

Sáng: 07h00-11h30,

Chiều: 13h30-17h00 tại

BV ĐH Y Dược BMT

Không

Không

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: Từ 11h45-12h00;
Chiều: Từ 17h45-18h00

tại PK Nha khoa NT

Sài Gòn

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

Trưa: Từ 11h45-12h00;

Chiểu: Từ 17h45-18h00

tại PK Chuyên khoa

Tai Mũi Họng Phùng
Minh Lươong

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

|Trưa: Từ 11h45-12h00;
Chiều: Từ 17h45-18h00

tại Phòng khám chuyên

khoa Da Liều

Không

Báo giảm

từ ngày

05/06/2026

4001
82

CON

RÁCH N

PHÔNG K

NGUY
NMAT



20. Nguyễn Dũng
000799

/ĐL-CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình

ảnh

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn
đoán hình ảnh Không

Nguyễn Thị Diệu
21.

Trinh
007501

/ĐL-CCHN

| Khám bệnh, chữa bệnh chuyên
khoa Chẩn đoán hình ảnh

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Ths. Bác sĩ chuyên khoa

Chẩn đoán hình ảnh Không

Khám bệnh, chữa bệnh nội tổng
hợp.

22. Lê Lan Phương
006915

/ĐL-CCHN

|Thực hiện thủ thuật nội soi tiêu

hóa và thăm dò chức năng
(Theo Quyết định số

37/2026/QĐ-CTY ngày

04/06/2026 của Công ty TNHH

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ Khám chữa bệnh

CK Nội; Bác sĩ thủ thuật

nội soi tiêu hóa, thăm dò

chức năng

Không

PKĐK Nguyễn Dũng)

23. Tạ Văn Phước
001196

/ĐL-CCHN
Chuyên khoa Siêu âm

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

7h00-18h00
Không

24. Bùi Quốc Thịnh

25. Trương Văn Tuấn

26. Phạm Kim Hùng

27. Hoàng Ngọc Hiệp

000702

/ĐL-CCHN
Chuyên khoa Siêu âm

057771

/HCM-CCHN

| Khám bệnh, chữa bệnh chuyên

khoa Nội tổng hợp.

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

010708

/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

000793

/ĐL-CCHN Chuyên khoa Siêu âm
Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ chuyên khoa Siêu

âm

Bác sĩ chuyên khoa Siêu

âm

Bác sĩ Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Nội

tổng hợp; Bác sĩ siêu âm
tổng quát.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa

bệnh đa khoa; Bác sĩ siêu

âm tổng quát.

Bác sĩ chuyên khoa Siêu
âm

Không

Không

Không

Từ thứ 2- thứ 7

Sáng: 06h30-11h30,

|Chiều: 13h30-16h30 tại



29. Hồ Công Lý
000831

/ĐL-CCHN

30. Vũ Hoàng Hoanh
002724

/ĐNO-CCHN Chuyên khoa hình ảnh y học

28. Lý Hồng Lạc
000781

/ĐL-CCHN Chuyên khoa Siêu âm
Chủ nhật

7h00-18h00

Chuyên khoa nội soi
Chủ nhật

7h00-18h00

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Bác sĩ chuyên khoa Siêu

âm

Bác sĩ Chuyên khoa nội

soi

Cử nhân hình ảnh y học

BVĐIĐK Thiện Hạnh

Từ thứ 2-1- thứ 7

Sáng: 06h30-11h30,
Chiều: 13h30-16h30 tại

BVĐK Thiện Hạnh

Từ thứ 2- thứ 7

Sáng: 06h30-11h30,
Chiều: 13h30-16h30 tại

BVĐK Thiện Hạnh

Không

31. Nguyễn Minh Nam
000359

/ĐL-CCHN
Kỹ thuật hình ảnh y học

Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00
Kỹ thuật viên X-Quang Không

3654054-

G TY

32. Nguyễn Quang Cầm
001057

/ĐL-CCHN
Từ Thứ 2 - Chủ nhật ỂM HỮU HẠI

Kỹ thuật viên X-Quang Kỹ thuật viên X-Quang Không
7h00-18h00 AM ĐA KHO

EN  DUNG

33. Nguyễn Đình Chính
000984

/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên X-Quang
Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00
Kỹ thuật viên X-Quang Không WOT-TD

4. Ngô Thị Bốn
000819

/ĐL-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Từ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Phó Giám đốc – Trưởng

|khoa Cận Lâm sàng-ThS,

Bác sỹ chuyên khoa Xét

nghiệm

Không

37. Vũ Hùng Mạnh

35. Trần Quốc Việt

36. Lê Kỳ Phú

999900

/ĐL-CCHN

000927

/ĐL-CCHN

003180

/ĐNO-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

Chuyên khoa xét nghiệm

Chuyên khoa xét nghiệm

Từừ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00

Thạc sĩ Y học - Cử nhân

xét nghiệm y học
Không

Từừ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00
Cử nhân xét nghiệm y học Không

Từừ Thứ 2 - Chủ nhật

7h00-18h00
Cửr nhân xét nghiệm y học Không
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